
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

              HỌC KÌ II                                    LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1A3 
TUẦN HỌC THỨ 31                                          Từ ngày 21/4/2025 - Đến ngày 26/4 /2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

21/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   HĐTN   

 

2 361 T. Việt Tia nắng đi đâu? - Tiết 1 MC , BĐD 

3 362 T. Việt Tia nắng đi đâu? - Tiết 1 MC , BĐD 

4 87 Toán Các ngày trong tuần ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1 31 Đ. Đức Phòng, tránh thương tích do ngã MC , BĐD 

2  RKN KN thể hiện lễ phép trong gia đình ( T2)  

3  GDTC Ôn TT nhồi bóng tại chỗ ở tư thế cao.-TC 
 

3 
 

22/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 363 T. Việt Trong giấc mơ buổi sáng - Tiết 1 MC , BĐD 

2  Mĩ thuật Bài 1: Phong cảnh quê hương  

3  TA L Final Speaking Test Practice  

4 364 T. Việt Trong giấc mơ buổi sáng - Tiết 2 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1  ÂN Hát: Ngôi sao lấp lánh  

2  ĐSTV Đọc sách tự chọn theo CĐ  

3  SN (T)   

4 
 

23/4  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 365 T.Việt Ngày mới bắt đầu - Tiết 1 MC , BĐD 

2 366 T.Việt Ngày mới bắt đầu - Tiết 2 MC , BĐD 

3  SN ( K)   

4 88 Toán Các ngày trong tuần ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1 367 T.Việt Luyện tập tuần 31 - Tiết 1 MC , BĐD 

2 89 HĐTN Em bảo vệ cảnh quan thiên nhiên  (Tiết 1) MC , BĐD 

3 29 RKN Rèn kĩ năng xem lịch  

5 
 

24/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 368 T.Việt Ngày mới bắt đầu - Tiết 3 MC , BĐD 

2 369 T. Việt Ngày mới bắt đầu - Tiết 4 MC , BĐD 

3  TA L Final Speaking Test  

4 89 Toán Thực hành xem lịch và giờ ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1 61 TNXH ÔT chủ đề Con người và sức khỏe - Tiết 3 MC , BĐD 

2 83 RKN Rèn kĩ năng nói về chủ đề thiên nhiên  

3  ÂN TC Học các nốt nhạc cơ bản  

6 
 

25/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  GDTC Ôn TT nhồi bóng tại chỗ ở tư thế cao.-TC  

2  MT TC Rèn kĩ năng vẽ tranh phong cảnh thiên nhiên.  

3 370 T. Việt Hỏi mẹ - Tiết 1 MC , BĐD 

4 371 T. Việt Hỏi mẹ - Tiết 2 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1 372 T. Việt Luyện tập tuần 31 - Tiết 2 Bảng phụ 

2 62 TNXH Bài 26: Cùng khám phá bầu trời - Tiết 1 MC , BĐD 

   3 90 HĐTN Chơi TC đoán tên các loại cây ở quê hương .. Phiếu khen 

7 
 

26/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 
 GDTC 

Bài 26.Làm quen với dẫn bóng qua đường thẳng- Trò 

chơi 
 

2  MT TC Rèn kĩ năng vẽ tranh phong cảnh thiên nhiên.  

3 373 T. Việt Những cánh cò - Tiết 1 MC , BĐD 



  4 374 T. Việt Những cánh cò - Tiết 2 MC , BĐD 

 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1 375 T. Việt Những cánh cò - Tiết 3 +4 Bảng phụ 

2 63 TNXH Bài 26: Cùng khám phá bầu trời - Tiết 2 MC , BĐD 

   3 
91 HĐTN 

Chia sẻ những việc em đã làm để bảo vệ cảnh quan 

thiên nhiên. 
Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 

                                Số lượt sử dụng ĐD:   28                                                                                  

Giang Biên, ngày 15  tháng  4  năm 2025 

                                                                            GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

              HỌC KÌ II                                    LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1A3 
TUẦN HỌC THỨ 32                                          Từ ngày 28/4/2025 - Đến ngày 2/5 /2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

28/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   HĐTN   

2 376 T. Việt Bài 6: Buổi trưa hè - Tiết 1 MC , BĐD 

3 377 T. Việt Bài 6: Buổi trưa hè - Tiết 2 MC , BĐD 

4 90 Toán Thực hành xem lịch và giờ ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1 32 Đ. Đức            Bài 28: Phòng, tránh điện giật MC , BĐD 

2  RKN Kĩ năng thể hiện tình yêu thương gia đình (T1)  

3 
 GDTC 

Bài 26.Làm quen với dẫn bóng qua đường thẳng- Trò 

chơi 
 

3 
 

29/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 378 T. Việt Bài 7: Hoa phượng - Tiết 1 MC , BĐD 

2  Mĩ thuật Bài 4: Góc mĩ thuật của em  

3  TA L Final Speaking Test  

4 379 T. Việt Bài 7: Hoa phượng - Tiết 2 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1  ÂN Ôn tập bài hát: Cây gia đình  

2  ĐSTV GT và đọc sách : “ Cậu đã cứu sống CĐ tớ ”  

3  SN (T)   

4 
 

30/4  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   

HS NGHỈ HỌC 

 

2    

3    

4    

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1    

2    

3    

5 
 

1/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   

HS NGHỈ HỌC 

 

2    

3    

4    

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1    

2    

3    

6 
 

2/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1    

 

HS NGHỈ HỌC 

 

2    

3    

4    

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1    

2    

   3    

Kiểm tra nhận xét 

                                Số lượt sử dụng ĐD:   7                                                                         

Giang Biên, ngày 15  tháng 4  năm 2025 

                                                                            GIÁO VIÊN 

 

 


